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Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền 
năng phụ nữ (VBCWE) và Dự án Investing in Women (IW) đã 
tiến hành khảo sát 300 nhân viên nam và 300 nhân viên nữ tuổi 
từ 18 đến 60 tại các doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam. Sau 
cuộc khảo sát đầu tiên vào tháng 5 năm 2020 nhằm đánh giá 
những tác động ban đầu của COVID-19 đối với nhân viên, cuộc 
khảo sát lặp lại vào tháng 12 năm 2020 nhằm tìm hiểu xem đại 
dịch đã ảnh hưởng như thế nào đến nhân viên sau gần một 
năm sống chung với COVID-19.

Những phát hiện chính
Đại dịch COVID-19 tiếp tục có tác động đáng kể đến nhân 
viên làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam:
•	 Năng suất của người lao động (NLĐ) tiếp tục được phục 

hồi kể từ những tác động ban đầu của đại dịch. Tuy nhiên, 
trong cuộc khảo sát vào tháng 12 năm 2020, 18% công 
nhân vẫn cho biết năng suất thấp hơn so với tình hình 
trước đại dịch và 63% đang cân nhắc làm việc ít hơn do 
những tác động tiêu cực mà họ đã trải qua.

•	 Hơn một nửa (55%) công nhân cho biết sức khỏe tinh 
thần kém hơn và 41% công nhân cho biết sức khỏe thể 
chất kém hơn, và như vậy cả hai con số này đều tăng so 
với cuộc khảo sát tháng 5 năm 2020. Những công nhân 
lớn tuổi cho biết sức khỏe tinh thần và thể chất của họ 
dẻo dai hơn so với những nhân viên trẻ.

•	 Các nhân viên cho rằng những tác động tiêu cực này chủ 
yếu là do lo lắng về tình hình, các mối quan ngại về tài 
chính và gia đình cũng như kiệt sức do gánh nặng gia 
đình gia tăng và không có thời gian tập thể dục.

•	 Đa số phụ nữ (82%) và nam giới (77%) cho biết họ phải 
gánh nhiều trách nhiệm hơn khi ở nhà do phải làm việc 
nhà và/hoặc chăm sóc con cái và những người thân khác.

COVID-19

55% NLĐ lo lắng &  
sức khỏe tinh thần giảm sút 

79% NLĐ phải gánh thêm 
trách nhiệm ở nhà

41% NLĐ bị ốm và sức  
khỏe thể chất giảm sút

5% NLĐ cho biết cơ sở vật  
chất không đầy đủ

Thu nhập ít hơn
 và giảm giờ làm của

 55% of NLĐ

30% NLĐ cho biết điều kiện  
làm việc bị ảnh hưởng

•	 Mặc dù đã có một số cải thiện giữa các cuộc khảo sát 
nhưng hơn một nửa số NLĐ (55%) vẫn chỉ nhận được mức 
lương thấp hơn. 
Những NLĐ trẻ hơn, thu nhập thấp hơn và ít thâm niên hơn 
có nhiều khả năng bị thiệt hại hơn về thu nhập.

•	 Hầu như tất cả các tác động của COVID-19 đều tồi tệ hơn 
đối với nhân viên ngành dịch vụ, đặc biệt là nhân viên 
khách sạn và nhà hàng vì các doanh nghiệp này bị ảnh 
hưởng nhiều nhất do cách ly xã hội.

•	 Tuy nhiên, hơn một nửa số nhân viên cho biết COVID-19 
cũng đã mang lại những thay đổi tích cực cho công việc của 
họ. 61% phụ nữ và 55% nam giới cho biết đã tiếp cận với 
việc sắp xếp công việc linh hoạt và đây là thay đổi tích 
cực phổ biến nhất.

•	 Trong cuộc khảo sát này, phụ nữ và nam giới cho biết 
COVID-19 đã ảnh hưởng đến họ theo những cách tương tự.

Cách người sử dụng lao động có thể hỗ trợ 
nhân viên tốt nhất:
•	 Nhận thức được các yếu tố gây căng thẳng ảnh hưởng đến 

NLĐ, đặc biệt là sức khỏe tâm thần của họ, và những hậu quả do 
họ phải gánh thêm trách nhiệm tại gia đình.

•	 Cung cấp hỗ trợ có chủ đích liên quan tới, bao gồm: sắp xếp 
công việc linh hoạt, nghỉ phép được hưởng nguyên lương hoặc 
một phần lương, chăm sóc trẻ em, hỗ trợ kỹ thuật để làm việc tại 
nhà, các dịch vụ liên quan đến sức khỏe tinh thần và căng thẳng, 
đào tạo việc làm và tái đào tạo kỹ năng.

•	 Sử dụng và phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn và giải quyết nhu 
cầu của lực lượng lao động, đặc biệt là đối với những nhân viên bị 
ảnh hưởng nhiều nhất.

•	 Trao đổi với nhân viên về những hỗ trợ được cung cấp và giải 
đáp những lo lắng của NLĐ về tương lai của doanh nghiệp và khả 
năng đảm bảo việc làm của họ.

Hình 1: Tổng quan về tác động của COVID-19 đối với NLĐ tại Việt Nam

Cập nhật tác động của COVID-19 đối với nhân viên khu vực tư nhân ở Việt Nam 

18% NLĐ cho biết năng suất LĐ giảm đi63% NLĐ cân nhắc làm việc ít hơn



Kết quả và phân tích
1.	 Ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của NLĐ
Một số cải thiện đã được báo cáo giữa hai   khảo sát vào tháng 
5/2020 và tháng 12/2020. Những cải thiện này chủ yếu được 
tổng hợp và báo cáo từ phản hồi của người được khảo sát là nữ 
và bắt nguồn từ sự phục hồi giờ làm việc của phụ nữ.

Mặc dù tỷ lệ phụ nữ chịu tác động tiêu cực đến công việc 
của họ giảm từ 59% trong cuộc khảo sát tháng 5/2020 xuống 
46% vào tháng 12/2020, đối với nam giới, tỷ lệ này vẫn ổn 
định ở mức 63% giữa các cuộc khảo sát. Đối với những người 
vẫn đi làm, 45% phụ nữ và 62% nam giới vẫn bị trả lương 
thấp hơn, bao gồm giảm giờ làm 31% đối với phụ nữ và 39% 
đối với nam giới.

NLĐ có thu nhập thấp hơn, ít thâm niên hơn và trẻ hơn vẫn có 
nhiều khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực đến giờ làm và thu nhập 
của họ. Ví dụ, 68% NLĐ có thu nhập thấp nhất bị giảm thu 
nhập so với 51% người có thu nhập cao. Đối với NLĐ trẻ hơn,  
từ 18–24 tuổi có nhiều khả năng có thu nhập thấp hơn (67%) 
so với thu nhập của chính họ trước đại dịch, so với 48% ở NLĐ 
trong độ tuổi 45–60.
NLĐ trong các ngành sản xuất và dịch vụ có nhiều khả năng 
bị ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm hơn so với NLĐ trong các 
ngành khai thác (nông lâm thủy hải sản và mỏ …) vào tháng 
5/2020. Đến tháng 12/2020, không có sự khác biệt đáng kể 
giữa các khu vực và khoảng một nửa số NLĐ trong mỗi khu vực 
vẫn bị ảnh hưởng.
Giữa các lĩnh vực trong ngành dịch vụ cũng  có sự khác biệt lớn. 
Nhân viên khách sạn và nhà hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 
với 68% vẫn báo cáo tác động chịu tiêu cực vào tháng 12/2020 
(giảm từ 82% vào tháng 5 năm 2020). Những NLĐ này có phần 
đông là phụ nữ. NLĐ trong khu vực kinh tế nhà nước cũng có 
vẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với 64% cho biết bị ảnh hưởng 
tiêu cực vào tháng 12/2020, giảm từ 86% vào tháng 5/2020.
 impacted, with 64% reporting a negative impact in December 
2020, down from 86% in May 2020.

2.	Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh 
thần của NLĐ

Đại dịch tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thể 
chất và tinh thần của NLĐ, và đây là lĩnh vực ưu tiên mà 
người sử dụng LĐ cần giải quyết để đảm bảo các chính 
sách và thực hành của công ty sẽ hỗ trợ cho NLĐ của họ.
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Lưu ý: “Khác” bao gồm các tác động như “Đã không làm việc từ trước đại dịch”, 
“Vai trò công việc đã thay đổi “, “Công việc đã kết thúc” và “Tôi đã nghỉ việc”.

Hình 2: COVID-19 có thay đổi tình trạng việc làm của bạn không?

Tác động của COVID-19 đối với việc làm theo giới tính

 Nữ: T5/2020   Nữ: T12/2020   Nam: T5/2020   Nam: T12/2020
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Hình 3: Tại sao sức khỏe tinh  thần của bạn bị ảnh hưởng 
tiêu cực?

 
Lo ngại về tình 
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Lý do ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần theo giới tính

0% 50%10% 20% 30% 40% 80%60% 70%

Cuộc khảo sát vào tháng 12/2020 cho thấy sức khỏe tinh thần 
đã trở nên xấu hơn và vẫn là một thách thức đối với 55% NLĐ, 
tăng từ 49% vào tháng 5/2020. Sức khỏe thể chất cũng bị ảnh 
hưởng nhiều hơn và hiện được báo cáo là mối quan tâm của 
41% NLĐ, tăng từ 34% vào tháng 5/2020.
Sự lo lắng về tình hình Covid-19 đang ảnh hưởng đến 60% phụ 
nữ và 69% nam giới, và vẫn là lý do hàng đầu gây ra tác động 
tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của NLĐ. Theo sau đó là mối 
lo ngại về tài chính đối với 61% phụ nữ và 59% nam giới. Các 
lý do liên quan đến cân bằng giữa công việc và gia đình, chăm 
sóc gia đình và những căng thẳng trong gia đình đã gia tăng 
và là nguồn gốc gây ra bất an về tinh thần khi đại dịch vẫn tiếp 
tục.
Sức khỏe tâm thần của NLĐ có thu nhập thấp đã trở nên xấu 
đi, nhưng đã ổn định hơn đối với NLĐ có thu nhập trung bình 
và cao. Điều này có thể phản ánh thực tế là những NLĐ có thu 
nhập thấp hơn thường có ít dự trữ tài chính hơn để có thể chịu 
đựng được một thời gian dài bị giảm thu nhập.
Tình trạng kiệt sức do gánh nặng gia đình tăng lên đối với 39% 
phụ nữ và 45% nam giới, và không có thời gian tập thể dục đối 
với 37% nam giới và 28% phụ nữ, được cho là những nguyên 
nhân cao nhất gây tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất. Cả 
hai nguyên nhân đều tăng đối với nam giới giữa các cuộc khảo 
sát, nhưng vẫn ổn định đối với phụ nữ.

 Nữ: T5/2020   Nữ: T12/2020   Nam: T5/2020   Nam: T12/2020



Những NLĐ lớn tuổi cho biết sức khỏe tinh thần và thể 
chất của họ dẻo dai hơn trong cuộc khảo sát vào tháng 
12/2020.

Ví dụ, đối với NLĐ từ 45-60 tuổi, 39% bị ảnh hưởng tiêu cực 
về sức khỏe tinh thần và 37% về sức khỏe thể chất. Ngược lại, 
đối với NLĐ từ 18–24 tuổi, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần 
cao hơn nhiều, với 63% cho biết bị ảnh hưởng về sức khỏe tinh 
thần (tăng từ 44% vào tháng 5/2020) và tương đương 37% cho 
biết bị ảnh hưởng về sức khỏe thể chất. Tất cả các nhóm tuổi 
đều cho biết một mức tăng nào đó ảnh hưởng đến sức khỏe 
thể chất của họ và tương tự như vậy đối với sức khỏe tâm thần 
(ngoại trừ những người từ 35–44 tuổi vẫn có sức khỏe ổn định 
và chỉ hơn một nửa số họ bị ảnh hưởng).
Những NLĐ trong ngành dịch vụ có sức khỏe tinh thần (60%) 
và sức khỏe thể chất (49%) kém hơn so với những NLĐ trong 
các ngành khác. Điều này có thể phản ánh thực tế là những 
NLĐ này có nhiều khả năng gặp phải những thay đổi tiêu cực 
về giờ làm và thu nhập, cũng như bị gián đoạn đối với nơi làm 
việc thông thường của họ.
NLĐ cho biết ảnh hưởng của việc bị cách ly đã giảm bớt, nhưng 
vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của 12% phụ nữ và 13% 
nam giới.
Do dữ liệu khảo sát không bao gồm NLĐ phi chính thức hoặc 
những người bị mất việc làm nên có vẻ như sức khỏe tinh thần 
và thể chất của NLĐ ở Việt Nam đã bị ảnh hưởng ở mức độ lớn 
hơn.

3.	Ảnh hưởng đến điều kiện nơi làm việc và 
gia đình

Một số NLĐ vẫn đang làm việc tại nhà, đặc biệt là lao 
động  nữ và NLĐ có con nhỏ. Tỷ lệ NLĐ tại nhà và tại nơi 
làm việc ban đầu  phần lớn không thay đổi giữa các cuộc 
điều tra vào tháng 5/2020 và tháng 12/2020. 

Đến tháng 12 năm 2020, 63% phụ nữ và 77% nam giới có thể 
làm việc tại nơi làm việc ban đầu của họ. Điều này thể hiện mức 
giảm nhỏ đối với phụ nữ và mức tăng nhỏ đối với nam giới. 
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Hình 5: COVID-19 có ảnh hưởng đến năng suất công việc 
của bạn không?

 Giảm    Không đổi    Tăng

Tác động của COVID-19 đến năng suất LĐ theo địa điểm làm việc
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Hình 4: Tại sao sức khỏe thể chất của bạn bị ảnh hưởng 
tiêu cực?
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Lý do ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất theo giới tính
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 Nữ: T5/2020   Nữ: T12/2020   Nam: T5/2020   Nam: T12/2020

Một số NLĐ nam và NLĐ không có con nhỏ làm việc tại nhà vào 
tháng 5/2020 đã quay trở lại nơi làm việc ban đầu, nhưng hầu 
hết NLĐ nữ và NLĐ có con nhỏ đã làm việc tại nhà vào tháng 
5/2020 vẫn tiếp tục làm việc tại nhà vào tháng 12/2020.
NLĐ trong ngành dịch vụ, đặc biệt chuyên viên/nhân viên, vẫn 
có xu hướng làm việc ở nhà nhiều hơn. NLĐ thâm niên hơn 
(quản lý cấp cao và chuyên gia kỹ thuật) cũng có xu hướng như 
vậy. Điều này phù hợp với kinh nghiệm của các quốc gia khác 
và cho thấy rằng những loại công việc này dễ làm tại nhà hơn.
Vào tháng 12/2020, tổng cộng 82% phụ nữ và 77% nam giới 
cho biết rằng họ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và đảm 
nhận nhiều trách nhiệm gia đình hơn so với thời kỳ trước đại 
dịch.
Hơn một nửa phụ nữ (57%) cho biết họ phải dành nhiều thời 
gian hơn để chăm sóc con cái và chỉ dưới một nửa (46%) phụ 
nữ cho biết dành nhiều thời gian hơn cho việc học của con cái. 
Đối với nam giới trong cuộc khảo sát vào tháng 12/2020, chỉ 
dưới một nửa (44%) cho biết đã tăng trách nhiệm chăm sóc 
con cái và tương tự 43% cho biết dành nhiều thời gian hơn cho 
việc học của con cái. Những sự gia tăng này  xảy ra mặc dù các 
trường học vẫn mở cửa trong cả hai kỳ khảo sát.
Khi đại dịch leo thang, phụ nữ có xu hướng đảm nhận những 
trách nhiệm bổ sung này cao hơn so với nam giới. Các dữ liệu 
khác cũng cho thấy phụ nữ đã dành nhiều thời gian hơn nam 
giới cho việc chăm sóc con cái và học hành của con cái so với 
thời kỳ trước COVID-19.
 

4.	Ảnh hưởng đến năng suất của NLĐ và 
quyết định làm việc ít hơn

Năng suất của NLĐ tiếp tục tăng nhẹ kể từ những tác động 
ban đầu của đại dịch, mặc dù 18% tổng số NLĐ vẫn cho biết 
họ làm việc kém năng suất hơn kể từ khi COVID-19 bắt đầu.

Trong cuộc khảo sát tháng 12/2020, phần lớn 82% NLĐ cho biết 
rằng họ có năng suất lao động ngang bằng hoặc cao hơn trước 
đại dịch, so với 74% vào tháng 5/2020. Làm việc tại nhà không 
làm giảm năng suất, nhưng làm việc ở địa điểm mới đã giảm 
năng suất đối với 39% NLĐ.



Đối với 18% NLĐ cho biết năng suất LĐ thấp hơn, lo lắng về 
tình hình Covid-19 vẫn là lý do chính đối với 74% NLĐ nam và 
69% NLĐ nữ.
Năng suất lao động của 1/3 phụ nữ bị ảnh hưởng bởi cả trách 
nhiệm gia đình và trách nhiệm chăm sóc. Đối với nam giới, 
chưa đến 1/3 nam giới cho biết năng suất của họ bị ảnh hưởng 
bởi các trách nhiệm gia đình vào tháng 12/2020.

Vào tháng 12/2020, cuộc khảo sát cho thấy 63% NLĐ 
đang cân nhắc làm việc ít hơn do hậu quả của đại dịch, 
bao gồm giảm giờ làm, nghỉ phép hoặc ngừng việc.

Nhìn chung, 2/3 số NLĐ đang cân nhắc làm việc ít hơn, trong 
đó nam giới có xu hướng làm việc nhiều hơn một chút (69%) 
so với nữ giới (57%) trong bối cảnh này. Ngược lại, dữ liệu từ 
nhiều quốc gia khác cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng nghỉ 
việc cao hơn nam giới để đảm nhận các trách nhiệm gia đình 
gia tăng do COVID-19. Ngoài ra, nhiều phụ nữ đã rời khỏi nơi 
làm việc và có lẽ do đó nên chúng tôi không thu thập được câu 
trả lời của họ trong khảo sát này.
Những người đang trải qua các ảnh hưởng tiêu cực đến sức 
khỏe thể chất hoặc tinh thần có nhiều khả năng cân nhắc làm 
việc ít hơn. 3/4 (77%) NLĐ có sức khỏe tinh thần tiêu cực và 
84% bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất đang cân 
nhắc làm việc ít hơn, đặc biệt là giảm giờ làm, nghỉ phép hoặc 
làm một công việc ít áp lực hơn.
64% NLĐ đã đảm nhận trách nhiệm chăm sóc và các trách 
nhiệm khác trong gia đình có xu hướng cân nhắc làm việc ít 
hơn. Tỷ lệ này ở phụ nữ có xu hướng tăng cao hơn một chút so 
với tỷ lệ này ở nam giới (75% so với 66%).
Tỷ lệ NLĐ trong ngành dịch vụ có xu hướng cân nhắc làm việc 
ít hơn thường cao hơn (68%), đặc biệt là những NLĐ trong nhà 
hàng, khách sạn (88%), vì những NLĐ này có nhiều khả năng 
gặp phải những thay đổi tiêu cực về giờ làm và thu nhập của 
họ cũng như tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể 
chất của họ.
Điều này trái ngược với công nhân sản xuất (52%) và công nhân 
trong các ngành khai thác (47%) vì những NLĐ này đang cân 
nhắc làm việc ít hơn.
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Hình 6: Bạn có trải qua bất kỳ thay đổi tích cực nào trong 
công việc của mình do COVID-19 mà bạn muốn tiếp tục 
không?

Thay đổi tích cực trong công việc do COVID-19 theo giới tính
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Hình 7: Trong cuộc khủng hoảng COVID-19, công ty của 
bạn có tích cực tuyên truyền những thông tin sau đây đến 
nhân viên không?

Thông tin được tuyên truyền chủ động, tích cực đến NLĐ  
(% NLĐ nhận được thông tin)
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5.	Những thay đổi tích cực và hỗ trợ cho NLĐ
Đa số nam giới và phụ nữ cho biết COVID-19 cũng đã mang lại 
những thay đổi tích cực cho công việc của họ và tin rằng những 
thay đổi này sẽ còn tồn tại.  

61% phụ nữ và 55% nam giới cho biết đã được sắp xếp 
công việc linh hoạt và đây là thay đổi tích cực phổ biến 
nhất. Những thay đổi phổ biến khác là có chế độ nghỉ 
phép có lương, tiếp cận với thiết bị bảo hộ cá nhân và 
hỗ trợ kỹ thuật để làm việc tại nhà. 

Cuộc khảo sát tháng 12/2020 cho thấy cả NLĐ nam và nữ đều 
tăng đáng kể khả năng tiếp cận với tất cả các hình thức hỗ trợ 
của người sử dụng lao động so với tháng 5/2020. Các hình thức 
hỗ trợ phổ biến nhất mà người sử dụng lao động cung cấp cho 
52% NLĐ là sắp xếp công việc linh hoạt và trang bị thiết bị bảo 
hộ cá nhân.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người sử dụng lao động không đưa ra 
các hình thức hỗ trợ phổ biến. Ví dụ, chỉ có 26% doanh nghiệp 
áp dụng chế độ nghỉ phép vẫn hưởng đủ lương, 31% áp dụng 
nghỉ phép hưởng một phần lương và 21% hỗ trợ kỹ thuật để 
làm việc tại nhà.

Mức độ chấp nhận của NLĐ đối với các loại hình hỗ trợ của 
người sử dụng lao động là rất cao, với 77% lao động nữ và 
70% lao động nam trong các doanh nghiệp có chính sách 
sắp xếp công việc linh hoạt đã lựa chọn tiếp cận dịch vụ hỗ 
trợ này.

Sắp xếp công việc linh hoạt là hình thức hỗ trợ phổ biến nhất 
dành cho nhân viên dịch vụ, đặc biệt là nhân viên, chuyên 
viên dịch vụ chuyên nghiệp và công chức, viên chức vì hầu hết 
những NLĐ này có thể làm việc tại nhà hoặc làm việc theo giờ 
làm không theo tiêu chuẩn.
Trong một số trường hợp, NLĐ có thể không biết rằng các 
doanh nghiệp có các chính sách hỗ trợ phổ biến vì các doanh 
nghiệp không chủ động, tích cực truyền thông về các chính 
sách này. Ví dụ, chỉ 54% doanh nghiệp có chính sách sắp xếp 
công việc linh hoạt và 41% doanh nghiệp có chính sách nghỉ 
phép vẫn được hưởng lương đã thông báo những chính sách 
này cho NLĐ.


